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Họ và tên học sinh:………………………………………………………………

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm/28 câu)
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Câu 1: Đơn vị của gia tốc là
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Câu 2: Chất điểm là

A. một vật có kích thước vô cùng bé
B. một điểm hình học
C. một vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi
D. một vật khi ta nghiên cứu chuyển động của nó trong một khoảng rất nhỏ
Câu 3: Vận tốc tức thời là

A. vận tốc của vật trong một quãng đường rất ngắn
B. vận tốc tại một thời điểm trong quá trình chuyển động
C. vận tốc của một vật chuyển động rất nhanh
D. vận tốc của một vật được tính rất nhanh
Câu 4: Biển báo [image: image7.png]


 mang ý nghĩa

A. Cảnh báo tia laser.
B. Nhiệt độ cao

C. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp
D. Nơi có chất phóng xạ

Câu 5: Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều?

A.
[image: image8.wmf]0

2.

vvad

+=


B. v2 + v02 = 2ad.
C. v - v0 = [image: image10.png]V2ad



.
D. v2 - v02 = 2ad.
Câu 6: Trong các đồ thị vật dưới đây, đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ngược chiều trục toạ độ:
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Câu 7: Chọn phát biểu sai.

A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.

B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực

C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.

D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.
Câu 8: Để đo tốc độ trong phòng thí nghiệm, ta cần:
A. Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.

B. Máy bắn tốc độ.

C. Đồng hồ đo thời gian

D. thước đo quãng đường

Câu 9: Khi vật chuyển động thẳng đều thì

A. Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với vận tốc.
B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc.
C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
D. Vectơ vận tốc của vật không đổi theo thời gian.
Câu 10: Lúc 17 giờ, một ôtô đang chạy trên quốc lộ, ở vị trí có tọa độ 35km về phía Nam. Việc xác định vị trí của ôtô như trên còn thiếu yếu tố gì sau đây?
A. Thước đo và đồng hồ.
B. Chiều dương trên đường đi.

C. Vật làm mốc.
D. Mốc thời gian.

Câu 11: Các hiện tượng vật lí nào sau đây liên quan đến phương pháp thực nghiệm:

A. Ô tô khi chạy đường dài có thể xem ô tô như là một chất điểm.
B. Để biểu diễn đường truyền của ánh sáng người ta dùng tia sáng.
C. Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái đất.
D. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất.
Câu 12: Chọn ý sai. Chuyển động thẳng đều có

A. quỹ đạo là một đường thẳng.
B. tốc độ tăng đều sau những quãng đường bằng nhau.
C. tốc độ trung bình trên mọi quãng đường bằng nhau.
D. quãng đường vật đi được hằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
Câu 13: Trong đồ thị vận tốc-thời gian, đường biểu diễn song song với trục Ox cho biết

A. Vận tốc tăng.
B. Vận tốc giảm.
C. Vận tốc không đổi.
D. vận tốc bằng 0.
Câu 14: Sai số hệ thống

A. là sai số do cấu tạo dụng cụ gây ra.
B. là sai số do điểm 0 ban đầu của dụng cụ đo bị lệch.
C. là do chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
D. không thể tránh khỏi khi đo.
Câu 15: Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:

A. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ

B. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000.

C. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.

D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật đi từ cồng A đến cổng B.

Câu 16: Chọn câu đúng?
A. Khoảng thời gian phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian.
B. Toạ độ của một vị trí phụ thuộc vào cách chọn trục toạ độ.
C. Khoảng cách giữa hai vị trí phụ thuộc vào cách chọn gốc toạ độ.
D. Thời điểm không phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian.
Câu 17: Cấp độ vi mô là

A. cấp độ dùng để mô phỏng tầm rộng lớn hay rất lớn của vật chất
B. cấp độ dùng để mô phỏng vật chất nhỏ bé.
C. cấp độ tinh vi khi khảo sát một hiện tượng vật lí.
D. cấp độ to, nhỏ tùy thuộc vào quy mô được khảo sát
Câu 18: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. Vận tốc tăng đến cực đại rồi giảm dần.
B. Vận tốc cuả vật tỷ lệ với bình phương thời gian.
C. Gia tốc tăng đều theo thời gian.

D. Vận tốc tăng đều theo thời gian.

Câu 19: Gia tốc là một đại lượng

A. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.
B. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 20: Chuyển động thẳng đều là chuyển động

A. thẳng có vận tốc không đổi cả về hướng và độ lớn.
B. có vận tốc không đổi phương.
C. có quãng đường đi tăng tỉ lệ với vận tốc.
D. mà vật đi được những quãng đường bằng nhau
Câu 21: Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều?

A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng.
B. Một vật rơi từ trên cao xuống đất.
C. Một hòn đá bị ném theo phương ngang.
D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng.
Câu 22: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn khi làm việc với phóng xạ

A. Đảm bảo che chắn những cơ quan trọng yếu của cơ thể

B. Giảm thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ

C. Tăng khoảng cách từ ta đến nguồn phóng xạ

D. Mang áo phòng hộ và không cần đeo mặt nạ

Câu 23: Để đo chiều dài của bàn học chính xác nhất. Em sẽ dùng thước nào để đo

A. bút chì.

B. thước dây
C. thước kẹp.
D. com pa

Câu 24: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

B. Các chuyển động cơ học và năng lượng.

C. Các hiện tượng tự nhiên.

D. Vật chất và năng lượng.

Câu 25: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dương. Hỏi chiều của gia tốc véctơ như thế nào?

A. 
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 hướng theo chiều dương
B.  ngược chiều dương.

C. 
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D. không xác định được.

Câu 26: Rơi tự do là một chuyển động

A. thẳng đều.
B. chậm dần đều.
C. nhanh dần đều.
D. tròn đều.
Câu 27: Một vật chuyển động nhanh dần đều thì

A. Gia tốc luôn luôn a < 0.
B. Gia tốc luôn luôn a = 0.
C. Tích số gia tốc và vận tốc a.v  > 0.
D. Tích số gia tốc và vận tốc a.v < 0.
Câu 28: chuyển động thẳng là chuyển động

A. Có quĩ đạo là đường thẳng.
B. quĩ đạo là đường parabol
C. có quĩ đạo là đường cong.
D. Có quĩ đão là đường elip.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm/4 câu)

Câu 29: (1 điểm) Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,1 cm; 2,2 cm; 2,3 cm; 2,3 cm. Tính giá trị trung bình chiều dày cuốn sách là bao nhiêu?
Câu 30: (1 điểm) Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5h. Biết 2h đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60km/h và 3h sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Tính tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

Câu 31: (0,5 điểm) Một ô tô chạy với tốc độ 36 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 200 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s. Xe mất thời gian bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh?
Câu 32: (0,5 điểm) Cho một vật rơi tự do từ độ cao 600m biết g = 10m/s2. Tính thời gian vật rơi được 50m cuối cùng.
(Không sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức)

----------- HẾT ----------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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